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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành quy định khám sức khoẻ                                                                                                                                              

                            

GIÁM ĐỐC BVĐK HUYỆN HOẰNG HÓA 
 

Căn cứ Luật khám, chữa bệnh số 15/2023/QH15; 

 Căn cứ Thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023của Bộ Y tế về việc Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND  ngày 22/2/2022 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc Ban hành phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên 

chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý;     

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện đa khoa huyện 

Hoằng Hóa, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Ban hành Quy định về việc khám sức khoẻ tại bệnh viện đa khoa 

huyện Hoằng Hóa (có quy định chi tiết kèm theo). 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

 Điều 3. Các khoa, phòng và các cá nhân có liên quan căn cứ thi hành Quyết 

định này. 
 
 

Nơi nhận: 
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QUY ĐỊNH 

               Về việc khám sức khoẻ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-BVHH ngày    /01/2024 của Giám đốc       

bệnh viện đa khoa huyện Hoằng Hoá) 

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ TIÊU CHUẨN VÀ VIỆC KHÁM SỨC KHỎE 

1. Đối tượng khám sức khỏe 

1. Đối tượng khám sức khỏe: 

a) Khám sức khỏe đối với công dân Việt Nam, người nước ngoài đang sống, làm 

việc tại Việt Nam: khám sức khỏe định kỳ; khám phân loại sức khỏe để đi học, đi 

làm việc; khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên; 

b) Khám sức khỏe theo yêu cầu; 

c) Khám sức khỏe đối với người Việt Nam khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng. 

2. Việc khám sức khỏe tại mục này không áp dụng đối với các trường hợp sau đây: 

a) Khám bệnh ngoại trú, nội trú trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

b) Khám giám định y khoa, khám giám định pháp y, khám giám định pháp y tâm 

thần; 

c) Khám để cấp giấy chứng thương; 

d) Khám bệnh nghề nghiệp; 

đ) Khám sức khỏe đối với đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc 

phòng, Bộ Công an; 

e) Khám sức khỏe đối với các ngành, nghề đặc thù. 

2. Nguyên tắc thực hiện khám sức khoẻ 

2.1. Việc khám sức khỏe được thực hiện tại bệnh viện đa khoa huyện Hoằng Hoá             

2.2. Việc khám sức khỏe lưu động tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện theo quy 

định tại Điều 79 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các Điều 82, 83 Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP. 

3. Sử dụng tiêu chuẩn sức khỏe để phân loại sức khỏe 

3.1. Việc phân loại sức khỏe của người được khám sức khỏe thực hiện theo quy 

định của Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn phân loại sức khỏe để khám tuyển, 

khám định kỳ cho người lao động. 

3.2. Đối với những trường hợp khám sức khỏe theo tiêu chuẩn sức khỏe chuyên 

ngành do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam ban hành hoặc 



thừa nhận thì việc phân loại sức khỏe căn cứ vào quy định của tiêu chuẩn sức khỏe 

chuyên ngành đó. 

3.3. Đối với những trường hợp khám sức khỏe theo yêu cầu, nếu không khám đầy 

đủ các chuyên khoa theo quy định tại mẫu giấy khám sức khỏe ban hành tại Thông 

tư 32/2023/TT-BYT, thì bệnh viện chỉ khám, kết luận đối với từng chuyên khoa 

theo yêu cầu và không phân loại sức khỏe. 

4. Chi phí khám sức khỏe 

4.1. Tổ chức, cá nhân đề nghị khám sức khỏe phải trả chi phí khám sức khỏe cho 

cơ sở khám sức khỏe, theo mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc theo thỏa thuận giữa hai đơn vị, trừ các 

trường hợp được miễn hoặc giảm theo quy định của pháp luật. 

4.2. Trường hợp người được khám sức khỏe có yêu cầu cấp từ hai giấy khám sức 

khỏe trở lên, người được khám sức khỏe phải nộp thêm phí cấp giấy khám sức 

khỏe theo quy định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó. 

3. Việc thu, nộp, quản lý và sử dụng nguồn thu phí từ hoạt động khám sức khỏe 

được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

(Giao phòng Kế toán sẽ tham mưu ban hành quy định giá dịch vụ khám sức khoẻ 

căn cứ vào quy định hiện hành). 

II. HỒ SƠ, QUY TRÌNH, NỘI DUNG VÀ PHÂN LOẠI SỨC KHỎE 

1. Hồ sơ khám sức khỏe 

1.1. Hồ sơ khám sức khỏe của người từ đủ 18 (mười tám) tuổi trở lên là giấy khám 

sức khỏe theo mẫu quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục số XXIV ban hành kèm theo 

Thông tư 32/2023/TT-BYT, có dán ảnh chân dung cỡ 04cm x 06cm, được chụp 

trên nền trắng trong thời gian không quá 06 (sáu) tháng tính đến ngày nộp hồ sơ 

khám sức khỏe. 

1.2. Hồ sơ khám sức khỏe của người chưa đủ 18 (mười tám) tuổi là giấy khám sức 

khỏe theo mẫu quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục số XXIV ban hành kèm theo Thông 

tư số 32/2023/TT-BYT, có dán ảnh chân dung cỡ 04cm x 06cm, được chụp trên 

nền trắng trong thời gian không quá 06 (sáu) tháng tính đến ngày nộp hồ sơ khám 

sức khỏe. 

1.3. Đối với người mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân 

sự đề nghị khám sức khỏe nhưng không thuộc trường hợp khám sức khỏe định kỳ, 

hồ sơ khám sức khỏe bao gồm: 

a) Giấy khám sức khỏe theo quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều Thông tư 

32/2023/TT-BYT; 

b) Văn bản đồng ý của thân nhân người bệnh quy định tại khoản 11 Điều 2 của 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 



1.4. Đối với người được khám sức khỏe định kỳ, hồ sơ khám sức khỏe bao gồm: 

a) Sổ khám sức khỏe định kỳ theo Mẫu số 03 Phụ lục số XXIV ban hành kèm theo 

Thông tư 32/2023/TT-BYT; 

b) Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang làm việc đối với trường 

hợp khám sức khỏe định kỳ đơn lẻ hoặc có tên trong danh sách khám sức khỏe định 

kỳ do cơ quan, tổ chức nơi người đó đang làm việc xác nhận để thực hiện khám sức 

khỏe định kỳ theo hợp đồng. 

2. Quy trình khám sức khỏe 

2.1. Người đến khám sức khỏe đăng ký tại bộ phận đón tiếp, nộp lệ phí theo quy 

định. 

2.2. Bệnh viện thực hiện như sau: 

a) Đối chiếu ảnh trong hồ sơ khám sức khỏe với người đến khám sức khỏe; 

b) Đóng dấu giáp lai vào ảnh sau khi đã đối chiếu theo quy định tại điểm a khoản 

này đối với các trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 và khoản 3 Điều 37 Thông 

tư 32/2023/TT-BYT; 

c) Kiểm tra đối chiếu giấy tờ tùy thân hợp lệ của thân nhân người bệnh đối với 

trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 37 Thông tư 32/2023/TT-BYT; 

d) Hướng dẫn quy trình khám sức khỏe của đơn vị cho người được khám sức khỏe 

hoặc người giám hộ của người được khám sức khỏe (nếu có); 

đ) Các phòng khám liên quan tiến hành khám và phân loại sức khoẻ theo quy định 

của Bộ Y tế 

e) Trả kết quả và lưu hồ sơ khám sức khoẻ. 

3. Nội dung khám sức khỏe 

3.1. Đối với khám sức khỏe cho người từ đủ 18 (mười tám) tuổi trở lên nhưng 

không thuộc trường hợp khám sức khỏe định kỳ: Khám theo nội dung ghi trong 

giấy khám sức khỏe quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục số XXIV ban hành kèm theo 

Thông tư 32/2023/TT-BYT. 

3.2. Đối với khám sức khỏe cho người chưa đủ 18 (mười tám) tuổi nhưng không 

thuộc trường hợp khám sức khỏe định kỳ: Khám theo nội dung ghi trong giấy khám 

sức khỏe quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục số XXIV ban hành kèm theo Thông tư 

32/2023/TT-BYT. 

3.3. Đối với trường hợp khám sức khỏe định kỳ: Khám theo nội dung ghi trong sổ 

khám sức khỏe định kỳ quy định tại Mẫu số 03 Phụ lục số XXIV ban hành kèm 

theo Thông 32/2023/TT-BYT. 



3.4. Đối với lao động nữ, khi khám sức khỏe định kỳ được khám chuyên khoa phụ 

sản theo danh mục quy định tại Phụ lục số XXV ban hành kèm theo Thông tư 

32/2023/TT-BYT 

3.5. Phải khám đầy đủ các nội dung theo từng chuyên khoa. Trường hợp khó cần 

hội chẩn hoặc chỉ định làm cận lâm sàng để chẩn đoán xác định và mức độ bệnh, 

tật làm cơ sở phân loại sức khoẻ. 

3.6. Đối với trường hợp khám sức khỏe theo yêu cầu chỉ khám, kết luận đối với 

từng chuyên khoa theo yêu cầu và không phân loại sức khỏe. 

4. Phân loại sức khỏe 

4.1. Tiêu chuẩn phân loại sức khỏe của người được khám sức khoẻ thực hiện theo 

quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

4.2. Căn cứ vào kết quả khám chuyên khoa, người thực hiện khám chuyên khoa ghi 

rõ bệnh, tật thuộc chuyên khoa đã khám và phân loại sức khỏe theo chuyên khoa 

được phân công khám. 

4.3. Căn cứ vào kết quả khám của từng chuyên khoa, người hành nghề được bệnh 

viện phân công thực hiện việc kết luận phân loại sức khỏe và ký giấy khám sức 

khỏe, sổ khám sức khỏe định kỳ (sau đây gọi tắt là người kết luận) thực hiện việc 

kết luận phân loại sức khỏe như sau: 

a) Phân loại sức khỏe cho người được khám sức khỏe thực hiện theo quy định của 

Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn phân loại sức khỏe để khám tuyển, 

khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; 

b) Trường hợp người được khám sức khỏe có bệnh, tật thì người kết luận tư vấn 

phương án điều trị, phục hồi chức năng hoặc giới thiệu để khám bệnh, chữa bệnh. 

4.4. Sau khi phân loại sức khỏe, người kết luận phải ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu 

của bệnh viện vào giấy khám sức khỏe hoặc sổ khám sức khỏe định kỳ.  

4.5. Đối với những trường hợp khám sức khỏe theo yêu cầu nhưng không khám 

đầy đủ các chuyên khoa theo mẫu giấy khám sức khoẻ quy định tại quy định này, 

bệnh viện chỉ khám, kết luận đối với từng chuyên khoa theo yêu cầu của người 

được khám sức khoẻ và không phân loại sức khỏe. 

5. Cấp và lưu Giấy khám sức khỏe 

5.1. Giấy khám sức khỏe được cấp 01 (một) bản cho người được khám sức khỏe và 

01 bản lưu tại cơ sở khám sức khỏe. Thời gian lưu hồ sơ giấy khám sức khỏe thực 

hiện theo quy định tại mục 20 nhóm 01 Tài liệu về khám bệnh, chữa bệnh và phục 

hồi chức năng ban hành kèm theo Thông tư số 53/2017/TT- BYT ngày 29 tháng 12 

năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu 

chuyên môn nghiệp vụ ngành y tế (10 năm).  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-53-2017-TT-BYT-thoi-han-bao-quan-ho-so-tai-lieu-chuyen-mon-nghiep-vu-nganh-y-te-373291.aspx


5.2. Trường hợp người được khám sức khỏe có yêu cầu cấp nhiều giấy khám sức 

khỏe, thì bệnh viện thực hiện nhân bản giấy khám sức khoẻ. Việc nhân bản thực 

hiện theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của 

Chính phủ về công tác văn thư (sau đây gọi tắt là Nghị định số 30/2020/NĐ-CP). 

5.3. Thời hạn trả giấy khám sức khỏe, sổ khám sức khỏe định kỳ: 

a) Đối với trường hợp khám sức khỏe đơn lẻ: bệnh viện trả giấy khám sức khỏe, sổ 

khám sức khỏe định kỳ cho người được khám sức khỏe trong vòng 24 (hai mươi 

tư) giờ kể từ khi kết thúc việc khám sức khỏe, trừ trường hợp phải khám hoặc xét 

nghiệm bổ sung theo yêu cầu của người thực hiện khám sức khỏe; 

b) Đối với trường hợp khám sức khỏe tập thể theo hợp đồng: cơ sở khám sức khỏe 

trả giấy khám sức khỏe, sổ khám sức khỏe định kỳ cho người được khám sức khỏe 

theo thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng. 

5.4. Giá trị sử dụng của giấy khám sức khỏe, kết quả khám sức khỏe định kỳ: 

a) Giấy khám sức khỏe có giá trị trong thời hạn 12 (mười hai) tháng kể từ ngày ký 

kết luận sức khỏe; 

b) Kết quả khám sức khỏe định kỳ có giá trị sử dụng theo quy định của pháp luật. 

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-30-2020-ND-CP-cong-tac-van-thu-436532.aspx
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